
UBND TỈNH HÒA BÌNH 

SỞ Y TẾ 

 

Số:          /SYT-TCHC 
V/v đề nghị cung cấp báo 

giá máy vi tính để bàn, máy 

vi tính xách tay, máy 

photocopy 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hoà Bình, ngày       tháng 6 năm 2024 

 

Kính gửi: Các đơn vị kinh doanh cung cấp thiết bị CNTT 

 

Thực hiện nhiệm vụ năm 2024, Sở Y tế Hòa Bình có nhu cầu mua sắm tập 

trung cho các đơn vị trong ngành máy vi tính để bàn; máy vi tính xách tay; máy 

photocopy. 

Sở Y tế Hòa Bình đề nghị Quý công ty có năng lực cung cấp báo giá model 

máy, cấu hình chi tiết để có cơ sở xây dựng dự toán trình UBND tỉnh phê duyệt 

và tổ chức lựa chọn nhà thầu. Cụ thể: 

1. Số lượng: 

- Máy vi tính để bàn: 248 (47 bộ cấu hình 2; 171 bộ cấu hình 3; 30 bộ Máy 

tính để bàn dành cho học sinh). 

- Máy vi tính xách tay: 19 chiếc (cấu hình 2). 

- Máy photocopy: 02 chiếc (01 chiếc cấu hình 1; 01 chiếc cấu hình 3) 

2. Yêu cầu hình: Thông số kỹ thuật có biểu chi tiết kèm theo. Giá thành thiết 

bị là mức giá đã bao gồm các loại thuế, phí theo quy định, bản quyền của nhà cung 

cấp, chi phí vận chuyển lắp đặt đến địa điểm người sử dụng yêu cầu; chưa bao 

gồm chi phí vật tư, phụ kiện không kèm theo máy của hãng sản xuất. 

3. Máy mới 100%, sản xuất từ năm 2024 trở đi. 

4. Địa điểm cung cấp:  

- Các đơn vị trực thuộc tuyến tỉnh 

- Các Trung tâm Y tế huyện/thành phố 

5. Nguồn kinh phí: Nguồn thu sự nghiệp, Nguồn thu giám định và kinh phí 

thường xuyên năm 2024. 

6. Thời gian nhận báo giá: Trước 08h ngày 21 tháng 06 năm 2024. Địa chỉ: 

Phòng TCHC, Sở Y tế tỉnh Hoà Bình; số 98 đường Trần Hưng Đạo, thành phố 

Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình, SĐT 02183.852.050. 

Trân trọng cảm ơn! 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu VT,TCHC; 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Quốc Tiến 
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PHỤ LỤC 

CẤU HÌNH CHI TIẾT MÁY TÍNH ĐỂ BÀN, MÁY TÍNH XÁCH TAY, MÁY PHOTOCOPY 

( Ban hành kèm theo Công văn số:               /SYT-TCHC ngày       tháng 6 năm 2024 của Sở Y tế tỉnh Hoà Bình) 

 

TT Danh mục ĐVT Số lượng 

1 

Máy vi tính để bàn (cấu hình 2) 

Tương đương hoặc cao hơn: 
Bo mạch chủ (Mainboard): Intel® Chipset 

Bộ vi xử lý: Intel® Core™ i3(tối thiểu thế hệ chíp 12) 

Bộ nhớ (Ram): 8GB DDR4  

Vỏ Case 

Nguồn máy tính 450w  

Màn hình: 21.5 inchs full HD 

Ổ cứng SSD 240GB  

Bộ bàn phím chuột (USB) 

Hệ điều hành: DOS 

Bộ 47 

2 

Máy vi tính để bàn (cấu hình 3) 

Tương đương hoặc cao hơn: 
Bo mạch chủ (Mainboard): Intel® Chipset 

Bộ vi xử lý: Intel® Core™ i5(tối thiểu thế hệ chíp 12) 

Bộ nhớ (Ram): 8GB DDR4  

Vỏ Case 

Nguồn máy tính 450w  

Màn hình: 21.5 inchs full HD 

Ổ cứng SSD 1TB  

Bộ bàn phím chuột (USB) 

Hệ điều hành: DOS 

Bộ 171 
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Máy tính xách tay (cầu hình 2) 

Tương đương hoặc cao hơn: 

CPU: Intel® Core™ i5 (tối thiểu thế hệ chíp 12) 

Đồ họa: Intel UHD Graphics  

RAM: 8GB DDR4 2666MHz  

Ổ cứng/ Ổ đĩa quang: 256GB SSD PCIe  

Màn hình: 14.0 inch FHD (1920x1080) 

Hệ điều hành: Windows 10 

Chiếc 19 

4 

Máy tính để bàn dùng cho học sinh 

Cấu hình tối thiểu: 

- Máy tính để bàn đồng bộ (Bao gồm Case, chuột, bàn phím, màn hình) 

- Bộ vi xử lý: Intel® Corei3 12100 (Tần số cơ sở 3.3 GHz, tăng tốc 4.30 GHz. Bộ nhớ 

đệm 

12 MB Smart cache. Số lõi 4, số luồng 8) 

- Chipset: Intel H610 

- Đồ họa: UHD Intel Graphics 

- Mạng: Integrated Gigabit LAN 

- Cổng giao tiếp và kết nối: 1 HDMI; 1 D-Sub; 1 Display port; 1 DVI-D; 2 PS/2; 1 x 

COM 

back panel, 1 x COM connector; 2 USB 2.0; 4 USB 3.2 (2 back, 2 front); Audio; Card 

reader; 1 x LPT connector; 1 x PCIe x16; 2 x PCIex1; 1 x PCI; 

- Bộ nhớ RAM: 8Gb DDR4 

- Ổ cứng: 256 Gb SSD M.2 NVMe 

- Nguồn: 100-240V AC 50/60 Hz 

- Màn hình: Kích thước hiển thị 21,5 inch. Độ phân giải 1920 x 1080; Kết nối HDMI, 

VGA 

Bộ 30 
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Máy photocopy: Cấu hình 1 Bao gồm máy chính, khay nạp bản gốc 2 mặt tự động, 

mực,kệ máy. 

Thông số kỹ thuật tối thiểu: 

Chức năng chính: Copy, Print, Scan, Fax (chọn thêm) 

Phương thức tạo ảnh: Laser 

Tốc độ in, photo: 40 trang A4/phút. 

Tốc độ quét màu và đen trắng: 1 mặt: 80 trang/phút; 2 mặt: 160 

trang/phút. 

Bộ nhớ: 2GB 

Lưu trữ: SSD 8GB/ HDD 320GB 

Khay giấy: 2 x 500 tờ (khay gầm) + 100 tờ (khay tay); Có thể 

nâng cấp tối đa: 4.100 tờ. 

Màn hình điều khiển: Màu, cảm ứng, 9 inch 

In đảo mặt: Cỡ giấy A5R-A3, định lượng giấy từ 60 - 163 g/m2 

Công suất tiêu thụ: 600W/100W/1.0W 

Chiếc 01 

6 

Máy photocopy: Cấu hình 3 Bao gồm máy chính, bộ nạp và đảo bản gốc, kệ kê máy 

Thông số kỹ thuật tối thiểu: 

Chức năng chính: Copy, Print, Scan, Fax (chọn thêm) 

Phương thức tạo ảnh: Laser 

Tốc độ in, photo: 32 trang A4/phút. 

Tốc độ quét màu và đen trắng: 1 mặt: 80 trang/phút; 2 mặt: 48 

trang/phút.(Bộ nạp bản gốc) 

Bộ nhớ: 2GB 

Lưu trữ: SSD 8GB 

Công suất tiêu thụ: 510W/100W/1.0W. 

Chiếc 01 

  TỔNG CỘNG   269 
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